TRƯỜNG THCS TÙNG THIỆN VƯƠNG
NỘI DUNG TRỌNG TÂM HỌC KỲ 1 – NĂM HỌC 2022-2023

MÔN: LỊCH SỬ – KHỐI 8
Câu 1. Cách mạng tư sản
- Lãnh đạo: Là giai cấp tư sản
- Lực lượng chính hay động lực: Là quần chúng nhân dân.
- Mục đích: Đánh đổ chế độ phong kiến lỗi thời, mở đường cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
- Hình thức: Nội chiến (Anh, Pháp), chiến tranh giành độc lập (Hà Lan, Bắc Mĩ).

Câu 2. Ý nghĩa lịch sử của cách mạng tư sản Pháp cuối thế kỉ XVIII.

- Lật đổ chế độ phong kiến đưa giai cấp tư sản lên cầm quyền, tạo điều kiện chủ nghĩa tư bản phát triển.
- Là cuộc cách mạng tư sản triệt để nhất.

- Chưa đáp ứng quyền lợi của nhân dân lao động.

Câu 3. Ý nghĩa lịch sử và bài học kinh nghiệm của Công xã Pa-ri năm 1871:

- Cổ vũ nhân dân lao động thế giới đấu tranh cho một tương lai tốt đẹp hơn.
- Bài học kinh nghiệm: Cách mạng vô sản muốn thắng lợi phải có đảng cách mạng chân chính lãnh đạo, thực hiện liên minh công nông, kiên quyết trấn áp kẻ thù, xây dựng nhà nước của dân, do dân và vì dân.

Câu 4. Phong trào đập phá máy móc và bãi công (nửa đầu thế kỉ XIX)
a. Nguyên nhân: Do giai cấp công nhân bị bóc lột nặng nề.

b. Hình thức đấu tranh:
- Đập phá máy móc, đốt xưởng.
- Bãi công, đòi tăng lương giảm giờ làm, thành lập công đoàn.

Câu 5. Giải thích:

a. Tại sao Lê-nin gọi Pháp là chủ nghĩa đế quốc cho vay lãi? 

- Vì 2/3 số tư bản trong nước thuộc về 5 ngân hàng, phần lớn đầu tư ra nước ngoài cho vay lãi.

b. Tại sao Lê-nin gọi Anh là chủ nghĩa đế quốc thực dân? 

- Vì thuộc địa Anh bằng ¼ diện tích và ¼ dân số thế giới, là “đế quốc mà mặt trời không bao giờ lặn”.

 c. Tại sao Lê-nin gọi Đức là chủ nghĩa đế quốc quân phiệt hiếu chiến?

- Vì giới cầm quyền Đức hung hãn đòi dùng bạo lực để chia lại thị trường, chia lại các khu vực ảnh hưởng trên thế giới.

d. Tại sao Lê-nin gọi Mĩ là chủ nghĩa đế quốc mang tính thực dân?

- Vì Mĩ bành trướng khu vực Thái Bình Dương, gây chiến tranh với Tây Ban Nha để tranh giành thuộc địa, can thiệp vào khu vực Trung, Nam Mĩ bằng vũ lực và đồng đô la.
Câu 6. Cách mạng công nghiệp ở Anh
- Từ những năm 60 của thế kỉ XVIII, Anh là nước đầu tiên trên thế giới tiến hành cách mạng công nghiệp.

+ Năm 1764, Giêm Ha-gri-vơ sáng chế ra máy kéo sợi Gien-ni. 
+ Năm 1769, Ác-crai-tơ phát minh ra máy kéo sợi chạy bằng sức nước.
+ Năm 1785, Ét-mơn Các-rai chế tạo thành công máy dệt chạy bằng sức nước.
+ Năm 1784, Giêm Oát đã phát minh ra máy hơi nước.
- Nhờ cách mạng công nghiệp, Anh chuyển từ sản xuất nhỏ, thủ công sang sản xuất lớn bằng máy móc ( Công xưởng của thế giới.
* Hệ quả của cách mạng công nghiệp:

- Sản xuất tư bản chủ nghĩa phát triển, nâng cao năng suất lao động, quá trình đô thị hoá diễn ra nhanh.
- Hình thành hai giai cấp cơ bản: Tư sản và vô sản.
Câu 7. Cách mạng Tân Hợi năm 1911
a. Kết quả - ý nghĩa lịch sử: 

- Đây là cuộc cách mạng tư sản dân chủ không triệt để.
- Tạo điều kiện cho chủ nghĩa tư bản phát triển.
- Ảnh hưởng đến phong trào giải phóng dân tộc ở châu Á.
b. Cách mạng Tân Hợi là cuộc cách mạng tư sản không triệt vì: 

- Không tích cực chống phong kiến và đế quốc.
- Không giải quyết vấn đề ruộng đất cho nông dân.
Câu 8. Đông Nam Á cuối thế kỉ XIX đầu thế kỉ XX:

a. Tên 11 nước Đông Nam Á: Việt Nam, Lào, Cam-pu-chia, Xiêm, Miến Điện, Phi-lip-pin, Bru- nây, Mã- lai, Xin-ga-po, In-đô-nê-xi-a, Đông Ti-mo.

b. Nguyên nhân Đông Nam Á bị thực dân phương Tây xâm lược: 

- Có vị trí chiến lược quan trọng.
- Là thị trường tiêu thụ rộng lớn.
- Giàu tài nguyên thiên nhiên.
- Có nguồn nhân công rẻ và dồi dào.
- Chế độ phong kiến đang suy yếu.

c. Quá trình thực dân phương Tây xâm lược:

- Anh chiếm: Mã Lai. Miến Điện, Xin-ga-po, Bru-nây.
- Pháp chiếm: Việt Nam, Lào, Cam-pu-chía.
- Tây Ban Nha rồi Mĩ chiếm Phi-lip-pin.
- Hà Lan và Bồ Đào Nha chiếm In-đô-nê-xi-a.

Câu 9. Cuộc Duy Tân Minh Trị năm 1868: Tháng 1/1868 Thiên hoàng Minh Trị tiến hành một loạt cải cách tiến bộ. 
a. Nội dung cải cách
- Kinh tế: Thống nhất tiền tệ, thị trường, xóa bỏ độc quyền ruộng đất của địa chủ...
- Chính trị - xã hội: Chế độ nông nô được bãi bỏ, đưa quý tộc tư sản, đại tư sản lên cầm quyền.
- Giáo dục: Thi hành chính sách bắt buộc, chú trọng khoa học kỹ thuật.
- Quân sự: Tổ chức và huấn luyện theo phương Tây, thực hiện nghĩa vụ quân sự, chú trọng đóng tàu và sản xuất vũ khí.

b. Kết quả: 
- Là cuộc cách mạng tư sản không triệt để.
- Nhật thoát khỏi nguy cơ trở thành thuộc địa và phát triển thành một nước tư bản công nghiệp.

Câu 10. Nguyên nhân, hậu quả của cuộc Chiến tranh thế giới thứ nhất (1914-1918)
a. Nguyên nhân sâu xa:

- Sự phát triển không đồng đều của chủ nghĩa tư bản.
- Mâu thuẫn giữa các nước đế quốc về thị trường và thuộc địa dẫn tới hình thành 2 khối quân sự đối địch nhau: 
+ Khối Liên Minh: Đức, Áo-Hung, Italia (năm 1882)
+ Khối Hiệp Ước: Anh, Pháp, Nga (năm 1907)
b. Nguyên nhân trực tiếp: Ngày 28 - 6 - 1914, thái tử Áo - Hung bị người Xéc-bi ám sát (Đức, Áo - Hung chớp lấy cơ hội gây chiến tranh.

c. Kết cục:

- Chiến tranh thế giới thứ nhất kết thúc với sự thất bại của phe liên minh, gây thiệt hại nặng nề về người và của.
- Chiến tranh chỉ đem lại lợi ích cho các nước đế quốc thắng trận nhất là Mĩ. Bản đồ thế giới bị chia lại.
- Cách mạng tháng Mười Nga thành công đánh dấu bước chuyển lớn trong cục diện thế giới.

d. Tính chất: Là cuộc chiến tranh đế quốc phi nghĩa, phản động  

Câu 11. Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917
a. Đối với nước Nga

- Làm thay đổi hòan tòan vận mệnh đất nước và số phận hàng triệu con người Nga.
- Đưa những người lao động lên chính quyền, xây dựng chế độ mới - chế độ xã hội chủ nghĩa

b. Đối với thế giới

- Dẫn đến biến đổi to lớn trên thế giới.
- Để lại nhiều bài học kinh nghiệm quý báu.
- Cỗ vũ mạnh mẽ và tạo ra những điều kiện thuận lợi cho cuộc đấu tranh giải phóng của giai cấp vô sản và các dân tộc bị áp bức trên toàn thế giới.
Câu 12. Nội dung và tác dụng của Chính sách kinh tế mới ở Liên Xô (tháng 3/1921)
a. Nội dung Chính sách kinh tế mới tháng 3-1921

- Bãi bỏ chế độ trưng thu lương thực bằng thu thuế lương thực.
- Thực hiện tự do buôn bán, mở lại các chợ, tư nhân mở xí nghiệp nhỏ.
- Khuyến khích nước ngoài đầu tư ở Nga.
b. Tác dụng
- Nông nghiệp và các ngành kinh tế khác phục hồi và phát triển.
- Đời sống nhân dân cải thiện.
- Năm 1925 sản xuất công nghiệp và nông nghiệp đạt mức gần bằng trước chiến tranh.
- Tháng 12 - 1922 Liên bang Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Xô viết (Liên Xô) được thành lập.
Câu 13. Cuộc khủng hoảng kinh tế thế giới 1929 -1933:
a. Khủng hoảng kinh tế thừa: Do sản xuất ồ ạt, chạy theo lợi nhuận, hàng hóa ế thừa, người lao động không có tiền mua
b. Hậu quả: Kinh tế bị tàn phá, mức sản xuất bị đẩy lùi, dân đói khổ.
c. Cách giải quyết:
- Anh, Pháp: Cải cách kinh tế - xã hội.
- Đức, Ý, Nhật: Phát xít hóa chế độ thống trị, gây chiến tranh chia lại thế giới.

Câu 14. Nội dung và tác dụng của Chính sách mới ở Mỹ:
- Cuối tháng 10 - 1929, nước Mĩ lâm vào cuộc khủng hoảng kinh tế.
- Để đưa nước Mĩ thoát khỏi khủng hoảng, Tổng thống Mĩ Ru-dơ-ven đã đưa ra Chính sách mới.      
a. Nội dung:

- Chính sách mới bao gồm các đạo luật về phục hưng công nghiệp, nông nghiệp và ngân hàng.
- Nhằm giải quyết nạn thất nghiệp, phục hồi sự phát triển của các ngành kinh tế - tài chính và đặt dưới sự kiểm soát của Nhà nước.

b. Tác dụng:

- Giải quyết những khó khăn của nền kinh tế. 
- Đưa nước Mĩ thoát dần khỏi khủng hoảng.[image: image1.png]



